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	Tp.Hồ Chí Minh, ngày   tháng  năm 2012


PHỤ LỤC

Tiêu chuẩn bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2013
1.  Đối tượng:
- Là sinh viên năm hiện đang học năm thứ hai trở lên, hệ đại học chính quy tập trung tại trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM.

- Là Đoàn viên và Hội viên Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin.
2. Tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
2.1. Đạo đức tốt: bắt buộc đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

- Điểm rèn luyện sinh viên đạt từ 80 điểm trở lên trong năm học 2012-2013. 

2.2. Học tập tốt: bắt buộc đạt các tiêu chuẩn sau:

- Không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu trong mỗi học kỳ là 14.
- Điểm trung bình học tập năm 2012 - 2013 và điểm trung bình tích lũy phải đạt từ 7.5/10 trở lên.
- Phải đạt một trong số các tiêu chuẩn bắt buộc sau:
+ Tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Sinh viên” (cấp trường hoặc cấp Đại học Quốc Gia).
+ Tham gia ít nhất một cuộc thi học thuật cấp trường hoặc đạt giải tại các cuộc thi học thuật cấp Liên chi/CLB – Đội nhóm.
+ Đạt một trong các tiêu chuẩn ưu tiên về học tập tốt.

2.3. Thể Lực tốt :
2.3.1.
Tiêu chuẩn bắt buộc đối với sinh viên có thể trạng sức khỏe bình thường: Đạt một trong tất cả các tiêu chuẩn sau:
- Có giấy chứng nhận, giấy khen về việc tham gia một trong các hoạt động thể dục thể thao, như là:

+ Chứng nhân đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và  Đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành).

+ Tham gia, ít nhất lọt vào vòng bán kết và thi đấu ít nhất 2 trận trở lên các giải hội thao từ cấp khoa trở lên. (Các giải đấu được tính phải được khai mạc trong năm học 2011 – 2012, trừ các giải thi đấu Game và cờ)

+ Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ hàng tuần tại 01 câu lạc bộ, đội, nhóm thể thao (có xác nhận của clb đội nhóm và xác nhận của HSV trường hoặc xác nhận của phòng ban các tổ chức, nhà văn hóa, các trung tâm thể dục thể thao) thời gian tham gia ít nhất 6 tháng (giấy chứng nhận được cấp chưa quá 3 tháng).
+ Là thành viên đội tuyển cấp trường, tỉnh thành, quốc gia các môn thể dục, thể thao. Khuyến khích bình chọn những vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu từ cấp trường, cấp thành, cấp quốc gia, quốc tế, khu vực,… (có giấy xác nhận của đội trưởng, kí tên đóng dấu của cơ quan phụ trách đội tuyển).
   2.3.2. Tiêu chuẩn bắt buộc đối với sinh viên khuyết tật, sinh viên có tiền sử về các bệnh không có khả năng tham gia các hoạt động thể thao: 

Đạt các tiêu chuẩn sau:

- Sinh viên tham gia thường xuyên các bài tập thể thao phù hợp với tình trạng thể chất hiện tại.

- Có nghị lực phấn đấu vượt qua các khiếm khuyết của bản thân về thể chất.
2.4. Kỹ năng tốt: bắt buộc đạt các tiêu chuẩn sau:
-
Tích  cực  tham gia  vào  các  hoạt  động của  nhà  trường,  Đoàn,  Hội  Sinh  viên, phân tích chất lượng Đoàn viên – Hội viên cuối năm đạt Tốt trở lên.

-
Tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm học (Chủ nhật xanh, Hiến máu nhân đạo, Thăm nhà mở,…) hoặc tham gia Tiếp sức mùa thi, Mùa hè Xanh
- Có thể rèn luyện đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 Câu lạc bộ - Đội - nhóm kĩ năng hoặc Câu lạc bộ - Đội - nhóm xã hội (có xác nhận và ghi rõ thời gian bắt đầu sinh hoạt trong CLB/đội/nhóm) 

+ Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường trở lên hoặc được công nhận vượt qua các bài kiểm tra thực tế về kỹ năng (Kiểm tra các kỹ năng sau: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phản biện. Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường tổ chức kiểm tra và thẩm định kết quả).



+ Giấy chứng nhận kĩ năng tốt do Đoàn trường hoặc hoặc Hội sinh viên trường cấp. 



+ Tham gia và hoàn thành 1 lớp kĩ năng trong năm học 2012-2013 (có giấy xác nhận kèm theo).
2.5. Hội nhập tốt: đạt một trong các tiêu chuẩn sau tại thời điểm xét hồ sơ:
- 
Đối với sinh viên năm 2 và năm 3: hoàn thành tất cả các lớp Anh văn tại trường trong đó điểm trung bình Anh văn 4 lớn hơn 6.5 hoặc đạt TOEIC 350 hoặc tương đương.
- 
Đối với sinh viên năm 4 và năm 5: có chứng chỉ quốc gia Anh văn B hoặc TOEIC 450 hoặc tương đương.
Hoặc:

- Là thành viên chính thức tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước (có xác nhận).

3. Tiêu chuẩn ưu tiên xét sinh viên 5 tốt tiêu biểu:
Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:
- Tham gia và đoạt giải tại các cuộc thi lý luận chính trị như Hành trình theo chân Bác, Olympic Mác – Lê,…
- Có bài viết nghiên cứu khoa học trên đăng trên báo, tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp trường trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học.

- Có đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên.
- Tham gia và đoạt giải tại các cuộc thi học thuật do các câu lạc bộ trong và ngoài trường tổ chức.
- Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế, hoặc là thành viên của một trong các đội tuyển Olympic Tin học của trường..

- Các loại giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận về thành tích học tập tốt do các tổ chức trong hoặc ngoài trường cấp.

- Có giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận,... có thành tích tốt trong các kì thi thể dục thể thao cấp Đại học Quốc gia trở lên.

- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, có giấy chứng nhận hoặc giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

- Là báo cáo viên các lớp huấn luyện kỹ năng từ cấp trường trở lên. 
- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi về lịch sử trong nước (như Dân ta biết sử ta,…) cũng như một số cuộc thi về văn hóa, lịch sử, xã hội các dân tộc và đất nước trên thế giới (có xác nhận).
- Các loại giấy khen trong quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên cấp trường trở lên.

*Chú ý: Các thành tích được xét là các thành tích ở năm học 2012-2013.
Các tiêu chuẩn ưu tiên dành cho việc xét sinh viên 5 tốt tiêu biểu.
4. Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt nhiều năm liền”:

- Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm 2013

- Là Sinh viên 5 tốt ít nhất 2 năm liên tiếp.
5. Hồ sơ xét chọn “Sinh viên 5 tốt”

- Bản khai cá nhân theo mẫu

- Bảng điểm năm học 2012 – 2013
- Bản photo các loại bằng khen, giấy chứng nhận (không xét hồ sơ không có giấy chứng nhận đi kèm)

- 2 hình thẻ 3x4, và một hình ảnh chụp toàn thân.
- Các hồ sơ cá nhân tự để vào bìa hồ sơ riêng.
	
	TM. BCH HỘI SINH VIÊN 

CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Huy


BẢNG QUY ĐỔI

Các chứng chỉ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Chứng chỉ
	Mức điểm (loại)
	Mức điểm (loại)

	1. 
	Tiếng Anh
	TOEFL pBT (Paper Based)
	500
	450

	2. 
	
	TOEFL iBT
	61
	42

	3. 
	
	TOEFL cBT (Computer Based)
	175
	130

	4. 
	
	IELTS
	5.5
	4.5

	5. 
	
	TOEIC
	550 - 600
	450 - 500

	6. 
	
	CC Quốc gia
	C
	

	7. 
	Tiếng Pháp
	DELF
	B2
	B1

	8. 
	
	DALF
	C1 – C2
	

	9. 
	
	TCF
	Niveau 4
	Niveau 3

	10. 
	Tiếng Trung
	HSK
	Cấp 5
	Cấp 4

	11. 
	
	CC Quốc gia
	C
	B

	12. 
	
	TCF
	Niveau 4
	Niveau 3

	13. 
	Tiếng Hàn
	CC Quốc gia
	C
	

	14. 
	
	Cuộc thi Năng lực tiếng Hàn
	Cao cấp
	

	15. 
	Tiếng Nhật
	
	Cấp độ SANKYU, NIKYU
	

	16. 
	
	
	Cấp 1 hoặc N1
	Cấp 2 hoặc N2

	17. 
	Tiếng Nga
	TRKI
	Cấp độ 3
	Cấp độ 2

	18. 
	
	CC Quốc gia
	C
	B

	19. 
	Tiếng Đức
	ZD
	Cấp độ 3
	Cấp độ 2

	20. 
	
	CEFR
	B2
	B1


DỰ THẢO








